	
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn:  Lịch sử - Địa lí 7
 Thời gian: 60 phút


Ma trận đề kiểm tra 

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Âu
	Liên minh châu Âu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	2
	Châu Á
	Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á
	3
	
	
	1
	
	1
	
	
	42,5%



	
	
	Dân cư, xã hội, bản đồ chính trị châu Á. Các khu vực của châu Á.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	3
	Châu Phi
	Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	Tỉ lệ
	20%
	10%
	20%
	0
	

	Phân môn Lịch sử

	1
	Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại
	Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	2
	Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
	Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
	
	
	
	½ 
	
	
	
	½ 
	30%

	
	
	Vương quốc Cam-pu-chia
	3
	
	
	
	
	
	
	
	7,5%

	
	
	Vương quốc Lào
	4
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	Tỉ lệ
	20%
	20%
	0%
	10%
	50%

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


Bảng đặc tả ma trận đề kiểm tra 

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Âu
	Liên minh châu Âu
	Nhận biết

- Đặc điểm số thành viên, lịch sử hình thành liên minh Châu Âu
	2 TN
	
	
	

	2
	Châu Á
	Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á
	Nhận biết

- Đặc điểm về vị trí, địa hình, khí hậu châu Á

Thông hiểu

- Trình bày được vị trí địa lí, diện tích châu Á

Vận dụng

- Chứng minh dân số châu Á đông và trẻ, là cái nôi của các tôn giáo lớn
	3 TN
	1TL
	1TL
	

	
	
	Dân cư, xã hội, bản đồ chính trị châu Á. Các khu vực của châu Á.
	Nhận biết

- Số lãnh thổ và sự phân chia khu vực châu Á
	2TN
	
	
	

	3
	Châu Phi
	Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên 
	Nhận biết

- Diện tích châu Phi
	1TN
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	8TN
	1TL
	1TL
	

	Tỉ lệ %
	
	20%
	10%
	20%
	

	Phân môn Lịch sử

	1
	Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại
	Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
	Nhận biết

– Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ.
	1TN
	
	
	

	2
	Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
	Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
	Thông hiểu

- Giới thiệu được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

Vận dụng cao 

– Liên hệ và rút ra bài học cho bản thân.
	
	1TL 
	
	1TL 

	
	
	Vương quốc Cam-pu-chia
	Nhận biết

- Nêu được sự phát triển của Vương quốc Campuchia thời Angkor.
	3TN
	
	
	

	
	
	Vương quốc Lào
	Nhận biết

– Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Lào.
-Sự hình thành và phát triển của Vương quốc Lào
	4TN
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	8TN
	1TL 
	
	1TL 

	Tỉ lệ %
	
	20%
	20%
	0%
	10%

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%


	           Năm học 2022 – 2023

                Mã đề: 701

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 7 

 Thời gian: 60 phút

Ngày kiểm tra: 26/12/2022


Lưu ý:  - Học sinh không làm bài vào đề kiểm tra. Ghi mã đề vào bài kiểm tra.

A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng cho mỗi câu sau:

I. PHẦN LỊCH SỬ
Câu 1. Ấn Độ nằm ở khu vực nào?

A. Bắc Á                      B. Nam Á                       C. Đông Á                     D. Tây Á

Câu 2. Chủ nhân đầu tiên của vương quốc Lào là người
A. Lào Thơng              B. Lào Lùm                    C. Lào cổ                       D. Mường cổ.

Câu 3. 
[image: image1.jpg]



Hình ảnh trên là công trình kiến trúc nào? 

A. Ăng-co Vát (Cam-pu-chia)                          B. Thạt Luổng (Lào)                
C. Chùa Vàng (Mi-an-ma)                                D. chùa hang Ajanta (Ấn Độ)
Câu 4. Hệ thống chữ viết của Lào được xây dựng trên cơ sở vận dụng các nét chữ cong của dân tộc nào?
A. Cam-pu-chia và Mi-an-ma                           B. Cam-pu-chia và Thái Lan

C. Mi-an-ma và Thái Lan                                 D. Ấn Độ và Trung Quốc.

Câu 5. Thời kì phát triển rực rỡ nhất của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV được gọi là thời kì nào?

A. Thời kì Chân Lạp                                         B. Thời kì Ăng-co
C. Thời kì Bay-on                                             D. Thời kì Khơ-me
Câu 6. Vào thế kỉ XV, Vương quốc Cam-pu-chia bị tộc người nào tấn công?

A. Người Ả rập            B. Người Ấn Độ          C. Người Anh                D. Người Thái

Câu 7. Pha Ngừm tập hợp và thống nhất các mường Lào, lên ngôi vua, đặt tên nước là Lan Xang vào năm

A. 1253                        B. 1335                         C. 1353                           D. 1533
Câu 8. Vị vua nào đã thống nhất lãnh thổ, đổi tên nước Chân Lạp thành Cam-pu- chia?
A. Giay-a-vác-man VII                                     B. Giay-a-vác-man VI          

C. Giay-a-vác-man V                                        D. Giay-a-vác-man II                    Top of Form
II. PHẦN ĐỊA LÍ

Câu 9. Lúc mới thành lập (1957) Liên minh châu Âu có tên gọi là

A. khối thị trường chung châu Âu.                   B. cộng đồng châu Âu.

C. cộng đồng kinh tế châu Âu.                         D. liên minh châu Âu.
Câu 10. Châu Á có bao nhiêu quốc gia? 
A. 49.                                                                B. 50.

C. 51.                                                                D. 52.

Câu 11. Châu Phi có diện tích là bao nhiêu?

A. 30 triệu km².                                               B. 30,1 triệu km².
C. 30,2 triệu km².                                            D. 30,3 triệu km².
Câu 12. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào?

A. Thái Bình Dương.                                       B. Bắc Băng Dương.
C. Ấn Độ Dương.                                            D. Đại Tây Dương.
Câu 13. Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nào?

A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa.
B. Khí hậu cận nhiệt đới gió mùa.

C. Khí hậu ôn đới gió mùa.

D. Khí hậu nhiệt đới khô.

Câu 14. Vùng trung tâm châu Á có địa hình chủ yếu là 

A. núi và sơn nguyên cao.                                B. vùng đồi núi thấp.

C. các đồng bằng châu thổ rộng lớn.                D. đồng bằng nhỏ hẹp.

Câu 15. Tính đến năm 2020 liên minh châu Âu có bao nhiêu thành viên?

A. 26.                                                               B. 27.

C. 28.                                                               D. 29.

Câu 16. Theo bản đồ chính trị, châu Á được chia thành mấy khu vực?

A. 4.                                                                 B. 5.

C. 6.                                                                 D. 7.
B.  TỰ LUẬN (6,0 điểm)
I. PHẦN LỊCH SỬ

Câu 1 (2,0 điểm)
     Hãy giới thiệu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của các quốc gia ở Đông Nam Á trong thời kì từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI. Nét nổi bật của nền văn hóa các dân tộc Đông Nam Á là gì?  
Câu 2 (1,0 điểm)
    Việc sáng tạo ra chữ viết riêng của các quốc gia Đông Nam Á trong thời kì hình thành và phát triển các vương quốc phong kiến đã gợi cho em suy nghĩ gì về ý nghĩa của việc giữ gìn ngôn ngữ dân tộc? Từ đó em rút ra bài học gì cho bản thân? 
II. PHẦN ĐỊA LÍ

Câu 3 (1,0 điểm)
     Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, diện tích của châu Á.

Câu 4 (2,0 điểm)
     Vì sao nói châu Á có số dân đông và trẻ, là cái nôi của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới?

-----HẾT-----
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 7 – MÃ ĐỀ 701
A.  TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	B
	A
	B
	D
	C
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	A
	D
	D
	A
	A
	B
	C


B.  TỰ LUẬN (6,0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(2,0 đ)
	a.  Thành tựu văn hóa của Đông Nam Á:
*. Tín ngưỡng – tôn giáo:
- Phật giáo tiểu thừa được truyền bá và phổ biến.

 - Hồi giáo du nhập vào Đông Nam Á.

*. Chữ viết – văn học:

- Chữ viết: Sáng tạo ra chữ viết riêng: chữ Thái, chữ Lào, chữ Nôm.

- Văn học: gồm:

+ Văn học dân gian.

+ Văn học viết: xuất hiện và phát triển nhanh với nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Sách của các ông vua” (In-đô-nê-xi-a), “Truyện sử Mã Lai” (Ma-lai-xi-a), … 

*. Kiến trúc, điêu khắc:

- Nhiều công trình kiến trúc như đền, chùa, tháp,… được xây dựng: khu đền Ăng-co (Cam-pu-chia), chùa Vàng (Mi-an-ma),…

- Nghệ thuật điêu khắc, tạc tượng thần, Phật, phù điêu thể hiện sự ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc và sự sáng tạo của các nghệ nhân Đông Nam Á.

*  *. Nét nổi bật của nền văn hóa các dân tộc Đông Nam Á:

Tiếp thu có chọn lọc những ảnh hưởng văn hóa bên ngoài, kết hợp với nền văn hóa bản địa, xây dựng một nền văn hóa riêng và độc đáo.
	2,0 điểm
0,5

0,5

0,5

0,5



	Câu 2 
(1,0 đ)
	b. Ý nghĩa của việc giữ gìn ngôn ngữ dân tộc:
· - Vấn đề giữ gìn ngôn ngữ dân tộc có ý nghĩa rất lớn đối với một quốc gia vì:

+ Ngôn ngữ là tài sản quý báu của dân tộc, là hồn cốt của một quốc gia.

+ Ngôn ngữ là một trong những yếu tố khẳng định chủ quyền của dân tộc, giữ được ngôn ngữ giống như có chìa khóa giữ vững chủ quyền đất nước.

· - Bài học cho bản thân:

+ Yêu quý, trân trọng tiếng Việt.

+ Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; nói và viết đúng chính tả; …

c.               (HS có cách lí giải riêng, phù hợp vẫn được tính điểm)
	1,0 điểm

0,5

0,5

	Câu 3 
(1,0 đ)
	Đặc điểm vị trí địa lí, diện tích của châu Á.
- Diện tích tổng 44,4 triệu km2

- Thuộc lục địa Á – Âu

- Tiếp giáp với 3 đại dương và 2 châu lục: Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương….
	1 điểm
0,25

0,25

0,5

	Câu 4
(2,0 đ)
	Chứng minh dân số châu Á đông và trẻ, là cái nôi của các tôn giáo lớn 

- Dân cư đông nhất TG, chiếm gần 60% dân số toàn TG (2020)

- Mức gia tăng dân số khoảng 0,95% giai đoạn 2015 – 2020

- Có cơ cấu dân số trẻ, số người trong độ tuổi lao động chiếm 67,7% năm 2020

- Có 4 tôn giáo lớn nhất TG ra đời ở châu Á: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Ki tô giáo, Hồi giáo


	2 điểm

0,5

0,5

0,5

0,5


BGH DUYỆT


TTCM
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